
Lớp/ 

Tiết
6

,7 ĐIỀU KHIỂN ROBOT

THẦY Đ.THỦY

HỆ THỐNG NÂNG CHUYỂN

THẦY VĂN

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

8
,9

,1
0

HỌC CẢ NGÀY
HỆ THỐNG NÂNG CHUYỂN

THẦY VĂN

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

6
,7 ĐIỀU KHIỂN ROBOT

THẦY Đ.THỦY

PLC NÂNG CAO 

THẦY TÁM

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

8
,9

,1
0

HỌC CẢ NGÀY
PLC NÂNG CAO 

THẦY TÁM

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

6
,7

MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG 

NGHIỆP

THẦY B. HUẾ - THẦY KHIÊN

MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG 

NGHIỆP

THẦY B. HUẾ - THẦY KHIÊN

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

8
,9

,1
0 MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG 

NGHIỆP

THẦY B. HUẾ - THẦY KHIÊN

MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG 

NGHIỆP

THẦY B. HUẾ - THẦY KHIÊN

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

6
,7 VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

THẦY TÁM

HỆ THỐNG NÂNG CHUYỂN

THẦY VĂN

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)
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VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

THẦY TÁM

HỆ THỐNG NÂNG CHUYỂN

THẦY VĂN

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

6
,7 ĐIỀU KHIỂN ROBOT

THẦY Đ.THỦY

PLC NÂNG CAO 

THẦY TÁM

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)

8
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ĐIỀU KHIỂN ROBOT

THẦY Đ.THỦY

PLC NÂNG CAO 

THẦY TÁM

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 3/4-30/6)

THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM

TẠI DOANH NGHIỆP

(Từ 15/5-15/9)
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 35

(TỪ NGÀY 15/5/2023 đến 20/5/2023)
Thứ/

Buổi

CĐLT CNKT ĐIỀU KHIỂN&TỰ 

ĐỘNG HÓA -K19

CĐLT KT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ  ĐK 

TRONG CÔNG NGHIỆP - K19 

CĐLT KT MÁY LẠNH & ĐIỀU 

HÒA KHÔNG KHÍ - K19

CĐLT QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG - K19
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Thời gian học lý thuyết : Sáng từ 7h30' đến 11h50'; Chiều từ 13h00' đến 17h05' ( 5 tiết )

Thời gian học thực hành - tích hợp : Sáng từ 7h30' đến 11h30'; Chiều từ 13h00' đến 17h05' (4 giờ )



Lớp/ 

Tiết
6

,7

TIN HỌC ỨNG DỤNG CORELDRAW 

NÂNG CAO

THẦY N.THẮNG

ĐÔ ÁN KIẾN TRÚC 2

THẦY TÙNG

TIN ỨNG DỤNG 1 AUTOCAD

THẦY VŨ

8
,9

,1
0 TIN HỌC ỨNG DỤNG CORELDRAW 

NÂNG CAO

THẦY N.THẮNG

ĐÔ ÁN KIẾN TRÚC 2

THẦY TÙNG

TIN ỨNG DỤNG 1 AUTOCAD

THẦY VŨ

6
,7 QUẢN TRỊ DỰ ÁN TIN HỌC

CÔ CHI

KỸ THUẬT THI CÔNG

THẦY VINH

8
,9

,1
0

QUẢN TRỊ DỰ ÁN TIN HỌC

CÔ CHI

KỸ THUẬT THI CÔNG

THẦY VINH

6
,7

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI CƠ SỞ 

DỮ LIỆU ( C SHARP)

THẦY QUÝ

QUY HOẠCH

CÔ MINH

TIN ỨNG DỤNG 1 AUTOCAD

THẦY VŨ

8
,9

,1
0 LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI CƠ SỞ 

DỮ LIỆU ( C SHARP)

THẦY QUÝ

QUY HOẠCH

CÔ MINH

TIN ỨNG DỤNG 1 AUTOCAD

THẦY VŨ

6
,7

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI CƠ SỞ 

DỮ LIỆU ( C SHARP)

THẦY QUÝ

ĐÔ ÁN KIẾN TRÚC 2

THẦY TÙNG

8
,9

,1
0 LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI CƠ SỞ 

DỮ LIỆU ( C SHARP)

THẦY QUÝ

ĐÔ ÁN KIẾN TRÚC 2

THẦY TÙNG

6
,7

TIN HỌC ỨNG DỤNG CORELDRAW 

NÂNG CAO

THẦY N.THẮNG

KỸ THUẬT THI CÔNG

THẦY VINH

TIN HỌC 

CÔ PHƯỢNG
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,1
0 TIN HỌC ỨNG DỤNG CORELDRAW 

NÂNG CAO

THẦY N.THẮNG

KỸ THUẬT THI CÔNG

THẦY VINH

TIN HỌC 

CÔ PHƯỢNG
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THEO KẾ HOẠCH

(27/3 - 27/6)
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THEO KẾ HOẠCH

(27/3 - 27/6)
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Thi : TIẾNG ANH

P.QLĐT
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U THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

THEO KẾ HOẠCH

(27/3 - 27/6)
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THEO KẾ HOẠCH

(27/3 - 27/6)
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Thi: VẼ KỸ THUẬT 

P.QLĐT
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THEO KẾ HOẠCH

(27/3 - 27/6)
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 35

(TỪ NGÀY 15/5/2023 đến 20/5/2023)

Thứ/

Buổi

CĐLT CÔNG NGHỆ Ô TÔ

K19

CĐLT TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

K19
CĐLT CNKT KIẾN TRÚC - K19

CĐCQ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

KIẾN TRÚC -  K 19
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Thời gian học lý thuyết : Sáng từ 7h30' đến 11h50'; Chiều từ 13h00' đến 17h05' ( 5 tiết )

Thời gian học thực hành - tích hợp : Sáng từ 7h30' đến 11h30'; Chiều từ 13h00' đến 17h05' (4 giờ )



Lớp/ 

Tiết
6

,7
LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

CUNG CẤP ĐIỆN

CÔ P.THÚY

8
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,1
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HỌC CẢ NGÀY

6
,7

8
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,1
0

6
,7 KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ ĐIỆN

THẦY VĂN
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0

HỌC CẢ NGÀY

6
,7

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD VÀ CADE 

SIMU

THẦY TÂM

8
,9

,1
0 VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD VÀ CADE 

SIMU

THẦY TÂM

6
,7 TIN HỌC 

CÔ PHƯỢNG

8
,9
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0

TIN HỌC 

CÔ PHƯỢNG
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Thời gian học lý thuyết : Sáng từ 7h30' đến 11h50'; Chiều từ 13h00' đến 17h05' ( 5 tiết )

Thời gian học thực hành - tích hợp : Sáng từ 7h30' đến 11h30'; Chiều từ 13h00' đến 17h05' (4 giờ )

T4

C
H

IỀ
U

A
1

1
.2

0
4

T5

C
H

IỀ
U

A
4

.5
0

2

T2

C
H

IỀ
U

A
1

1
.2

0
4

T3

C
H

IỀ
U

Thi : TIẾNG ANH
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 35

(TỪ NGÀY 15/5/2023 đến 20/5/2023)
Thứ/

Buổi

CĐCQ  KT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐK 

TRONG CÔNG NGHIỆP - K19


